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Tonimide
Carduus marianus extract 200 mg

   

  

    

 

 

MAU NHAN HOP
San pham

i

: Nang mềm Tonimide

Kích thước hộp : 115 x 105 x 42 mm

: 70%

: như mẫu

Tỷ lệ

Nội dung

 

INDICATIONS:
Support treatment in following diseases:

-Impaired hepatic function,
-Acute hepatitis, chronic hepatitis.

-Cirrhosis, adiposis hepatica.

-Protecting liver cells from toxic agents as:

wine, tobacco, antibiotics...
~Digestive disorders related to liver cell
function...

ADMINISTRATION & CONTRAINDICATION: =|
See insert paper

STORAGE:
Ina tight container, dry and cool place,
protect from light, bebow 30°C

ADKAGE: 12 blisters x 5 soft capsulesox
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WHO-GMP 60 vién nang mém

Tonimide
Cao Carduus marianus 200 mg

 

 

THÀNH PHẨN: Mỗi vibn chia
(0 (ill§ ffafBIIS........................200 T0
(tương đương vũ Silybin 60mg, Silymarin 100mg)

CHỈ ĐỊNH:
Hỗtrợdiéutri tr0 oáctrưng hợp sau

~ Suy gm chiic nang gan.
~Vim gan cép tinh, viém gan man tinh,
~Xdgan, gan nhiém mứt
-Bảovệtếbà ganKidicdc chatdochainhu.

fupu,thuclá,thuốckháng sinh,
- 0ê chứngrồiloạntiêu hứa cóliền quan đốn
chứ:năngtếbảo gan.

CACH DUNG & CHONG CHI DINH:
Xin doc trong tử hướng dẫnsử dụng

BẢ0 (UẢM: Trong hộp Kn, 0d khô mát, tránh
anh sng, dud 30°C

DONG GOI: 12 vỉ x 5 vien nang mém/nop

Sk Sảnxuấttại:
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

25, đường số 8, KCN Việt Nam-
Singapore, Bình Dương

SDK:
Số lô §X:
NSX:

HD:
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MAU NHAN Vi
Sản phẩm : Nang mềm Tonimide
Kích thước vỉ : 38 x 100 mm

Tỷ lệ : 70%
Nội dung : nhữzmfu
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Cao Carduss marianus\ Soong
(Silybin 60mg, Silymarin 106Fag}

SDK:

CTY PHIL INTER PHARMA

Tonimide J⁄
Cao Carduus marianus.......200mg

(Silybin 60mg, Silymarin 100mg)

SDK:

CTY PHIL INTER PHARMA

Tonimide
Cao Carduus marianus.......200mg

(Silybin 60mg, Silymarin 100mg)

SDK:

CTY PHIL INTER PHARMA  
-

 

Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vỉ
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TONIMIDE
SĐK:.............

 

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang chứa:
Hoạt chất: Cao Carduus marianus.. bee teeeneees . 200 mg

(tương đương với Silybin 60mg,Silymarin 100mg)
Tá dược: Dầu đậu nành, dầu đậu nành hydrogen hoa | phan, dầu lecithin, dau cQ, sap ongtrang,
gelatin, glycerin dam dac, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, mau vang số 4, màu vàng số 5, màu đỏ số 40,
mau xanh sô 1, titan dioxyd, nướctỉnh khiết.
DANG BAO CHE: Vién nang mém

CHÍ ĐỊNH ỈƑ
Hỗ trợ điêu trị trong các trường hợp sau: !if

- Suy giảm chức năng gan.
- __ Viêm gan cấp tính, viêm gan mãn tính.
- Xo gan, gan nhiém mé.
- Bao vé té bào gan khỏi các chất độc hại như: rượu, thuốc lá, thuốc kháng sinh,.

Các chứng rối loạn tiêu hóa có liên quan đến chức năng tế bào gan.

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng thuốc theo đường uống.
Người lớn: Mỗi lần uông Ï viên x 3 lần/ngày.

Liều|dung có thê thay đổi tùy theo tuôi tác và triệu chứng bệnh.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Không dùng cho bệnh nhân vàng da tắc mật và xơ gan ứ mật tiên phát.
THẬN TRỌNG
Silymarin trong cao Carduus marianus còn có tác dụng hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường
tuýp 2.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Một số nghiên cứu đã cho thấy hoạt chất Silymarin trong cao Carduus marianus có tác dụng ức chế lên
enzyme Cytochrome P450 ở gan. Do đó khi dùng đồng thời với các thuốc chuyển hóa qua Cytochrome
P450 như: amitriptyline, celecoxib, diclofenac, tolbutamide... nồng độ các thuốc dùng cùng sẽ tăng
lên. Vì vậy, cầẦn giám sát chặt chẽ và điều chỉnh liều trong trường hợp cần thiết.
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chưa có nghiên cứu khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi
dùng.

ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa có tài liệu chứng minh thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Các tác dụng không mong muốn có thê gặp phải: đau dạ dày, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn, hiếm khi

xảy ra phản ứng dị ứng.
* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIÊU: Chưa có báo cáo về việc dùng thuốc quá liêu.
BẢO QUAN: Bảo quản trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30C.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.
ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vi x 5 viên nang mềm.
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` Sản xuất bởi

CONG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
Số 25, Đường số 8, Khu Cos nghiép Viét Nam-Singapore, Thuan An, Binh Duong
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